
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:        /TB-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày      tháng 4 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe và Xe tập lái 

của các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Căn cứ Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 

định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. 

Để tăng cường công tác quản lý, phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo thực hiện thống nhất công tác quản 

lý hoạt động đào tạo lái xe theo đúng quy định. Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông 

báo danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe và Xe tập lái của các Cơ sở đào tạo 

lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tính đến ngày 31/3/2025), như sau: 

1. Danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô 

(Đính kèm Phụ lục 1) 

2. Danh sách Xe tập lái 

(Đính kèm Phụ lục 2) 

Trên đây là thông báo về danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe và Xe 

tập lái của các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trường hợp 

có thay đổi, bổ sung giáo viên và xe tập lái, đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô 

có trách nhiệm báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng để theo dõi và quản lý. 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo nội dung nêu trên đến các tổ chức 

và cá nhân có liên quan để biết./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Phòng CSGT – Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Các CSĐT lái xe trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Quách Hoàng Đẹp 



Phụ lục 1 

Danh sách Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của các Cơ sở đào tạo lái xe 

(Đính kèm Thông báo số        /TB-SXD ngày     /4/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

01 Phan Trần Tuấn Anh 10/07/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

02 Tô Hoàng Anh 27/12/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

03 Lâm Bình 30/09/1980 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

04 Hà Nguyễn Trường Duy 11/02/1985 D2 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

05 Nguyễn Bạch Đằng 25/07/1979 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

06 Nguyễn Quan Điền 02/09/1984 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

07 Huỳnh Ngọc Điệp 12/11/1977 D Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

08 Nguyễn Tấn Đức 08/07/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

09 Thái Trường Hải 12/05/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

10 Lâm Văn Hiếu 08/08/1983 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

11 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1989 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

12 Phương Hữu Lộc 10/11/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

13 Lâm Thành Lộc 01/01/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

14 Lê Quang Lưỡng 25/02/1980 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

15 Đoàn Thanh Minh 16/06/1985 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

16 Nguyễn Đức Minh 31/05/1976 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

17 Trần Văn Nhanh 24/06/1983 D Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

18 Phạm Tấn Phi 15/06/1981 D Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

19 Huỳnh Minh Phú 20/09/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

20 Trần Duy Phương 11/03/1984 D2 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

21 Nguyễn Văn Quốc 23/12/1980 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

22 Phạm Vũ Tâm 04/07/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

23 Khưu Tiến Tài 12/04/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

24 Trần Quốc Thắng 02/02/1988 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

25 Trương Quốc Thắng 07/01/1983 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

26 Tạ Bửu Mỹ Thiện 19/04/1981 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

27 Quách Hữu Thịnh 13/12/1996 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

28 Đậu Hữu Thuận 11/05/1998 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

29 Nguyễn Bá Trung 12/10/1997 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

30 Trần Quốc Tuấn 01/01/1971 C Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

31 Phạm Hồ Tuyên 30/03/1982 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

32 Võ Thanh Vân 06/04/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

33 Hứa Vỹ Vỹ 16/12/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

34 Phạm Lâm Anh 08/11/1982 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

35 Trần Duy Anh 19/12/1981 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

36 Trần Thanh Bình 22/02/1974 D Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

37 Nguyễn Văn Bình 02/10/1977 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

38 Trần Tường Duy 24/11/1996 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

39 Đặng Kim Đào 27/01/1979 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

40 Nguyễn Văn Đệ 19/09/1983 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

41 Vũ Quang Hải 22/04/1979 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

42 Nguyễn Quan Hưng 02/09/1983 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

43 Châu Trường Hưng 02/09/1986 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

44 Nguyễn Lâm 15/11/1980 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

45 Trần Duy Lân 30/08/1982 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

46 Nguyễn Minh Liệt 01/01/1970 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

47 Trần Vũ Linh 04/12/1997 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

48 Trần Văn Lộc 10/10/1985 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

49 Nguyễn Triều Mẫn 15/01/1990 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

50 Võ Kim Ngân 24/04/1995 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

51 Đoàn Văn Nghé 08/10/1986 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

52 Tô Hiếu Nghĩa 15/02/1962 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

53 Phan Thanh Nguyên 14/09/1970 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

54 Trần Chí Nguyện 30/04/1985 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

55 Huỳnh Thanh Nhã 17/04/1998 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

56 Phan Đông Quân 03/09/1999 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

57 Nguyễn Hào Quang 19/07/1971 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

58 Đoàn Sử Nhã Quyên 08/11/1983 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

59 Phan Ngọc Quyền 02/06/1995 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

60 Kiêm Hoàng Như Quỳnh 09/01/1992 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

61 Lâm Đa Ra Rith 18/12/1992 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

62 Châu Hoàng Sơn 01/10/1972 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

63 Diệp Trường Sơn 22/08/1989 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

64 Lý Dũ Sơn 22/06/1987 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

65 Nguyễn Thanh Tâm 14/06/1974 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

66 Nguyễn Văn Tâm 16/03/1963 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

67 Lâm Minh Tân 09/10/1972 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

68 Phan Tuấn Thanh 04/07/1988 D2 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

69 Ngô Hồng Thanh 06/11/1972 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

70 Nguyễn Hữu Thắng 25/11/1989 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

71 Trịnh Xuân Thuyên 06/10/1975 D Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

72 Trần Duy Thức 01/01/1984 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

73 Bùi Thị Thanh Thùy 19/11/1993 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

74 Khương Thanh Trúc 16/08/1975 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

75 Lâm An Trung 28/11/1979 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

76 Châu Thanh Tuấn 03/02/1980 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

77 Lê Trương Duy Tuấn 05/02/1982 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

78 Lê Thị Bích Tuyền 25/10/1980 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

79 Lê Văn Út 21/02/1982 C Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

80 Võ Thị Xiếu 24/05/1981 C1 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

81 Nguyễn Bá Ân 10/10/1982 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

82 Nguyễn Hoàng Anh 11/01/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

83 Huỳnh Anh 15/08/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

84 Nguyễn Đình Bảo 21/03/1980 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

85 Trương Ngọc Bích 28/04/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

86 Nguyễn Thanh Bình 27/04/1979 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

87 Quách Thị Cẩm Bông 12/06/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

88 Nguyễn Vỉnh Châu 20/02/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

89 Lê Hùng Cường 19/05/1966 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

90 Nguyễn Quốc Cường 08/06/1979 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

91 Nguyễn Minh Đam 18/07/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

92 Trịnh Hải Đăng 19/05/1988 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

93 Hồ Ngọc Đầy 26/03/1993 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

94 Thạch Nguyễn Phương Đông  17/06/1996 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

95 Lâm Quốc Dũng 14/07/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

96 Trương Dương Quốc Dũng 20/01/1983 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

97 Hà Nhựt Duy 06/02/1997 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

98 Phan Thị Kiều Diểm 29/03/1991 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

99 Lâm Minh Đời 11/11/1976 D, CE Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

100 Nguyễn Đức Anh Duy 20/08/2001 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

101 Đinh Văn Gai 01/01/1956 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

102 Huỳnh Thị Hồng Gấm 24/04/1977 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

103 Nguyễn Trường Giang 19/09/1986 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

104 Hà Tấn Giỏi 19/11/1991 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

105 Võ Văn Hà 12/06/1974 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

106 Phan Trung Hải 01/01/1960 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

107 Trần Thanh Hải 30/04/1985 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

108 Lâm Hồng Hạnh 09/04/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

109 Huỳnh Thanh Hậu 01/01/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

110 Trần Quang Hiền 13/01/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

111 Triệu Thị Xuân Hiền 11/04/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

112 Lê Minh Hiếu 01/01/1990 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

113 Ngô Chí Hiếu 26/11/1972 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

114 Nguyễn Chí Hiếu 27/10/1982 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

115 Thi Hiến Hiếu 10/04/1982 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

116 Huỳnh Ngọc Hồ 21/04/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

117 Lâm Hòa 21/09/1983 D Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

118 Vũ Minh Hoài 09/03/1966 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

119 Nguyễn Văn Hoàng 01/01/1971 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

120 Trần Hoàng Huy 18/06/1991 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

121 Nguyễn Thành Hưng 18/08/1975 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

122 La Quốc Hưng 21/03/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

123 Võ Quốc Khánh 03/11/1973 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

124 Trần Duy Khương 01/01/1978 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

125 Đinh Trần Trung Kiên 25/10/1992 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

126 Bùi Thị Kim Kiểu 23/05/1990 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

127 Nguyễn Hoàng Lâm 08/04/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

128 Nguyễn Thanh Lâm 07/06/1982 D Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

129 Phan Văn Lâm 29/09/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

130 Bùi Chi Lăng 02/09/1965 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

131 Tôn Khánh Linh 22/08/1991 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

132 Trần Quốc Long 01/11/1981 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

133 Đoàn Văn Luyện 25/05/1982 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

134 Nguyễn Thị Luyến 09/08/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

135 Nguyễn Hữu Lộc 01/01/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

136 Nguyễn Tấn Lộc 22/09/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

137 Lê Thị Ngọc Mai 16/01/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

138 Lâm Minh Mẫn 03/06/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

139 Nguyễn Hoàng Minh 20/01/1982 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

140 Nguyễn Văn Mười 11/01/1972 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

141 Nguyễn Thái Nam 07/08/1982 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

142 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 10/06/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

143 Phan Quốc Nghĩa 01/01/1980 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

144 Phạm Hữu Nghĩa 28/08/1978 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

145 Nguyễn Văn Ngoan 03/06/1979 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

146 Trần Văn Ngôn 10/10/1960 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

147 Cao Thụy Nguyễn Ngọc 02/07/1988 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

148 Lưu Khôi Nguyên  07/12/1994 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

149 Nguyễn Thanh Nhã 05/01/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

150 Nguyễn Trọng Nhân 25/08/1988 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

151 Nguyễn Minh Nhứt 24/01/1995 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

152 Nguyễn Thành Phát 19/12/1976 D2, CE Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

153 Sơn Phong 01/10/1997 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

154 Hà Minh Phụng 15/10/1973 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

155 Nguyễn Hoàng Phước 01/01/1985 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

156 Chế Đình Phương 06/05/1998 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

157 Nguyễn Lê Hoài Phương 29/05/1976 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

158 Nguyễn Khắc Quang 02/05/1984 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

159 Nguyễn Văn Quang 09/12/1988 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

160 Phạm Phương Quang 08/02/1984 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

161 Trương Vương Quốc 01/01/1979 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

162 Lê Bảo Quỳnh 08/06/1994 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

163 Nguyễn Thành Sự 01/01/1964 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

164 Thạch Tấn Tài 26/06/1984 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

165 Võ Minh Tâm 21/01/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

166 Huỳnh Minh Tâm 26/09/1993 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

167 Hứa Thanh Tâm 25/08/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

168 Nguyễn Hữu Tân 14/07/1984 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

169 Nguyễn Minh Tân 24/03/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

170 Nguyễn Văn Táo 12/02/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

171 Phạm Thị Kim Thắm 19/07/1984 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

172 Nguyễn Thanh Thanh 01/01/1978 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

173 Phạm Duy Thanh 01/04/1993 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

174 Lưu Văn Thắng 29/11/1985 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

175 Nguyễn Hùng Thanh Thảo 21/04/1980 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

176 Lý Minh Thiện 10/09/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

177 Tôn Minh Thiện 26/09/1988 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

178 Nguyễn Minh Thông 28/11/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

179 Nguyễn Văn Thuận 10/09/1968 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

180 Phạm Văn Thuấn 23/06/1995 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

181 Phan Trang Thuận 21/03/1970 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

182 Nguyễn Văn Thưởng 01/01/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

183 Đoàn Ngọc Thủy Tiên 23/10/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

184 Trần Văn Tinh 26/05/1989 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

185 Nguyễn Thanh Toại 02/09/1985 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

186 Lương Vẹn Toàn 19/04/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

187 Võ Minh Trường 16/10/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

188 Nguyễn Thanh Tòng 26/08/1987 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Họ và tên Ngày sinh Hạng Giáo viên Cơ sở đào tạo Ghi chú 

189 Phan Trường Tới 17/12/1989 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

190 Cao Thùy Trang 02/03/1989 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

191 Huỳnh Thanh Triều 25/06/1980 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

192 Dương Minh Trương 05/09/1990 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

193 Phạm Minh Trường 02/05/1986 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

194 Huỳnh Văn Trường 15/02/1959 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

195 Nguyễn Hoàng Toàn 31/01/1983 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

196 Võ minh Tứ 03/03/1994 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

197 Võ Lâm Thanh Tú 18/01/1983 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

198 Phạm Ngọc Tuấn 12/10/1966 D2 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

199 Từ Duy Tuấn  01/04/1995 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

200 Võ Ngọc Tùng 26/05/1974 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

201 Nguyễn Sơn Tùng 24/06/1995 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

202 Lý Thanh Tùng 24/09/1965 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

203 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 04/11/1981 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

204 Võ Văn Tỷ 01/01/1990 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

205 Huỳnh Quốc Văn 20/04/1992 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

206 Vương Văn Việt 10/04/1959 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

207 Lê Tuấn Vủ 06/07/1999 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

208 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 09/09/1990 C1 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

209 Phan Như Ý 30/12/1986 C Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

 

 



 

Phụ lục 2 

Danh sách Xe tập lái của các Cơ sở đào tạo lái xe 

(Đính kèm Thông báo số        /TB-SXD ngày     /4/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Biển số xe Loại xe 
Hạng 

xe 
Nhãn hiệu Màu sơn 

Số IMEI trên thiết bị 

DAT 
Cơ sở đào tạo Ghi chú 

01 83A10161 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Bạc EMC865651041735030 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

02 83A10182 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Bạc EMC865651041735873 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

03 83A03463 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám EMC868077065611062 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

04 83A03470 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám EMC868077065720228 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

05 83A09815 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077065551748 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

06 83A09794 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077065939083 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

07 83A09826 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077065138587 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

08 83A09633 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077067554625 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

09 83A09786 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077065543646 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

10 83A09818 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC865651041735527 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

11 83A09782 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ EMC868077065743949 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

12 83A09024 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Bạc EMC868077065151788 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

13 83A10132 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Bạc EMC868077065950023 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

14 83A09056 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Bạc EMC868077065138728 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

15 83A10775 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Bạc EMC868077065556325 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

16 83A03468 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám IE8047E4E65C384270 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

17 83A06129 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng EMC868077065226549 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

18 83A05966 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu Vàng EMC868077065820762 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

19 83A06159 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Bạc EMC865651043249139 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

20 83A06455 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám EMC868077066031047 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   



 

Stt Biển số xe Loại xe 
Hạng 

xe 
Nhãn hiệu Màu sơn 

Số IMEI trên thiết bị 

DAT 
Cơ sở đào tạo Ghi chú 

21 83A13434 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng EMC868077066129585 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

22 83A10815 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Xanh EMC865651043506892 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

23 83C10063 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng EMC868077066016246 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

24 83C10001 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng EMC868077065125642 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

25 83C10098 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng EMC868077065433921 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

26 83C06556 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC868077065551847 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

27 83C06566 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC868077065350844 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

28 83C06576 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC868077065931221 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

29 83C06600 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC868077065142142 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

30 83C06612 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC868077066220061 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

31 83C06663 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng EMC865651044253593 Trung tâm GDNN ĐT&SH lái xe Thăng Long   

32 83A00287 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh IE2181E4E65C734902 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

33 83A00280 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh IE7840954E0D012436 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

34 83A00349 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh IE0689E4E65C922183 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

35 83A00279 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh IE5929E4E65C629480 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

36 83C03027 Ô tô tải tập lái B THACO Trắng IE010263B33D733931 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

37 86H0671 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xanh đen IE2964E4E65C721541 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

38 83A00289 Ô tô con tập lái (SCK) B FORD Đen IE1848E4E65C956748 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

39 83A09638 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Bạc IE502859770A193726 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

40 83C03696 Ô tô tải tập lái B THACO Xanh IE4400E4E65C558746 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

41 83A11700 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Ghi Bạc IE8561ACCEBF746421 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

42 83A15327 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE9389E4E65C415651 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

43 83A15302 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE6807E4E65C708605 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   
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44 83A16793 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Đen IE4541E4E65C018326 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

45 83A03626 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Đỏ IE381720916AABCDEF Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

46 83A03317 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Trắng IE5187768395220457 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

47 83A12031 Ô tô con tập lái (SCK) B SUZUKI Trắng IE8024E4E65C200391 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

48 83A07993 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng IE3384E4E65C450368 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

49 83A06890 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc IE2228E4E65C271494 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

50 83A05268 Ô tô con tập lái (STĐ) B FORD Vàng IE9284E4E65C346582 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

51 83A06130 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng IE0820BC01FDABCDEF Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

52 83A07131 Ô tô con tập lái (STĐ) B MITSUBISHI Đen IE3661E4E65C947202 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

53 83A07235 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc IE4545E4E65C300793 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

54 83A06109 Ô tô con tập lái (STĐ) B HONDA Trắng IE3523E4E65C304112 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

55 83A15563 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc IE2843E4E65C245772 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

56 83A12990 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE2629E4E65C308791 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

57 83A11044 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Trắng IE2265E4E65C648401 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

58 83A13188 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE5028E4E65C415854 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

59 83A13559 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE4748E4E65C328349 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

60 83A10404 Ô tô con tập lái (SCK) B MITSUBISHI Trắng IE36770FA0D7032323 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

61 83A15738 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Bạc IE4252891AC7ABCDEF Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

62 83A17903 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE5101592554745572 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

63 83A17478 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu Vàng IE3462331145025904 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

64 83A18184 Ô tô con tập lái (SCK) B MG Trắng EMC865651045640848 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

65 83A18148 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám IE3164E4E65C616609 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

66 83A08768 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE0880E4E65C854669 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   



 

Stt Biển số xe Loại xe 
Hạng 

xe 
Nhãn hiệu Màu sơn 

Số IMEI trên thiết bị 

DAT 
Cơ sở đào tạo Ghi chú 

67 83A18296 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE2509E3C87F124212 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

68 83A18428 Ô tô con tập lái (STĐ) B VINFAST Đỏ IE0328E4E65C123438 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

69 83A18501 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng IE06964E4E65C637609 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

70 83C05810 Ô tô tải tập lái C1 ISUZU Trắng IE9601E4E65C336810 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

71 83C09968 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng IE8764E4E65C249362 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

72 83C09826 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng IE40018224D5106934 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

73 83C05697 Ô tô tải tập lái C1 ISUZU Trắng IE3205E4E65C717482 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

74 83C05859 Ô tô tải tập lái C1 ISUZU Trắng IE2149E4E65C628760 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

75 83C12649 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng IE9204E4E65C234637 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

76 83C12678 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng IE8127E4E65C333902 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

77 83M00014 Ô tô tải tập lái C JRK Xanh IE8206E4E65C504103 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

78 83C06674 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh IE7981E4E65C837902 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

79 83C06328 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh IE226010E9B3310204 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

80 83C06681 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh IE5341257346454346 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

81 83C04408 Ô tô tải tập lái C ISUZU Trắng IE9847E4E65C409435 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

82 83C12223 Ô tô tải tập lái C ISUZU Trắng IE8105E4E65C454464 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

83 83C06742 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh IE748962C194030961 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

84 83B01327 Ô tô khách tập lái D1 FORD Bạc IE6104EE2D1F545100 Trung tâm đào tạo lái xe, tàu - Sóc Trăng   

85 83C07185 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh 862195051681158 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

86 83A05492 Ô tô con tập lái (SCK) B CHEVROLET Xanh  861518055811631 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

87 83A06921 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195052369845 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

88 83C03921 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh 862195052393688 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

89 83A07957 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc 862195052367088 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   
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90 83A08720 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xám 862195052390833 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

91 83A07924 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Ghi Bạc 862195052353187 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

92 83A07679 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Trắng 862195052348427 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

93 83A03111 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xanh Xám 864735050814330 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

94 83A12570 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu vàng 862195055478676 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

95 83A11211 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xanh Ghi Hồng 862195051699697 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

96 83A11673 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Bạc 862195051673643 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

97 83A11814 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ 862195051759137 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

98 83A11433 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Trắng 864735050814314 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

99 83C09617 Ô tô tải tập lái B KIA Trắng 862195052390841 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

100 83A12671 Ô tô con tập lái (STĐ) B FORD Đen 862195055484633 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

101 83A12680 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Xám 862195052397424 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

102 83C09670 Ô tô tải tập lái B KIA Vàng 862195052384976 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

103 83A17222 Ô tô con tập lái (SCK) B HONDA Đồng 862195051682602 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

104 83A05668 Ô tô con tập lái (SCK) B CHEVROLET Trắng 862195055477389 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

105 83A15332 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Ghi bạc 862195051738370 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

106 83A16013 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Đỏ 862195051738651 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

107 83A04996 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Trắng 864735050815030 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

108 83A13038 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Xanh 862195051736432 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

109 83A06754 Ô tô con tập lái (STĐ) B HONDA Ghi bạc 862195051835291 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

110 83A11504 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Ghi Xanh 862195055478585 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

111 83A09569 Ô tô con tập lái (SCK) B FORD Xanh 861518055809171 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

112 83A11695 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ 862195051843600 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   
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113 83A06195 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA vàng nâu 862195055481316 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

114 83A09137 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Trắng Ghi Bạc 862195052379471 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

115 83A09804 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Đỏ 862195052402877 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

116 83A09901 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Đỏ 862195051705387 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

117 64A03444 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu vàng 862195051837941 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

118 64A08967 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu vàng 862195051826258 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

119 83A10695 Ô tô con tập lái (SCK) B MITSUBISHI Xám 862195051823362 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

120 65A27131 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Bạc 864735050814256 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

121 83A11674 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051737513 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

122 83A07222 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051819352 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

123 95A02691 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Bạc 862195051769490 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

124 67A19639 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051839053 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

125 94A02508 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xanh Ghi Hồng 862195051843071 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

126 68A23242 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Trắng 862195051842560 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

127 83A12202 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Bạc 862195052333825 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

128 83A04125 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Xám 862195051738255 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

129 95A07653 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Bạc 864735050814876 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

130 83A14052 Ô tô con tập lái (SCK) B MITSUBISHI Trắng 862195051835077 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

131 83A05299 Ô tô con tập lái (SCK) B HONDA Ghi Bạc 861518050421261 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

132 83C10150 Ô tô tải tập lái B KIA Xanh 862195051744394 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

133 94A03138 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Xanh Ghi Hồng 862195051732654 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

134 83A08414 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 861518055809197 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

135 83A03493 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Xám 862195051814742 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   
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136 83A15441 Ô tô con tập lái (SCK) B CHEVROLET Trắng 864735050814892 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

137 84A05385 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195052321457 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

138 83A11263 Ô tô con tập lái (STĐ) B TOYOTA Trắng 864735050814405 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

139 83A14046 Ô tô con tập lái (STĐ) B HYUNDAI Trắng 862195052329278 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

140 83A09183 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051727944 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

141 66A16413 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc 862195051833478 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

142 83A16775 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Đen 862195051741861 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

143 83A11731 Ô tô con tập lái (SCK) B MAZDA Ghi 862195051835101 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

144 84A12101 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195055479179 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

145 83A17843 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 861394054056515 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

146 94A07896 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051764400 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

147 63A23783 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051738628 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

148 63A27336 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195051842586 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

149 84A11920 Ô tô con tập lái (STĐ) B MITSUBISHI Đen 864735050814900 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

150 83A07330 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195051791544 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

151 83A12970 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Nâu Vàng 862195051835358 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

152 83A17850 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195051709785 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

153 66A27471 Ô tô con tập lái (SCK) B CHEVROLET Ghi 862195051787914 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

154 83A13801 Ô tô con tập lái (SCK) B DAEWOO Đỏ 862195051755382 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

155 63A23755 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc 862195051769466 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

156 83A17405 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195055481399 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

157 94A10049 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Bạc 862195051667470 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

158 94A02716 Ô tô con tập lái (STĐ) B KIA Vàng 862195051788318 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   
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159 63A25995 Ô tô con tập lái (SCK) B CHEVROLET Trắng 861518055811839 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

160 83A11802 Ô tô con tập lái (SCK) B MITSUBISHI Trắng 862195051819147 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

161 83A17182 Ô tô con tập lái (SCK) B HYUNDAI Trắng 862195051723752 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

162 83A17581 Ô tô con tập lái (SCK) B TOYOTA Trắng 862195051705288 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

163 83A17666 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Trắng 862195051705338 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

164 83A14255 Ô tô con tập lái (SCK) B KIA Trắng 862195051748551 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

165 83A11257 Ô tô con tập lái (STĐ) B FORD Đen 862195051755754 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

166 83C08737 Ô tô tải tập lái C1 KIA Trắng 864735050814710 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

167 83C10747 Ô tô tải tập lái C1 KIA Trắng 862195051760424 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

168 83C10707 Ô tô tải tập lái C1 KIA Trắng 862195055484153 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

169 83C09818 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195052313959 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

170 83C09867 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195052400541 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

171 83C09791 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195052393316 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

172 83C09977 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195051759186 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

173 83C09723 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195051786890 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

174 83C09923 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195051765308 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

175 83C09933 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195051839244 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

176 83C09790 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195052342875 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

177 83C09853 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195052404444 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

178 83C09820 Ô tô tải tập lái C1 FOTON Trắng 862195051842628 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

179 83C09667 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195051684996 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

180 83C12657 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 861518050420164 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

181 83C09789 Ô tô tải tập lái C1 JAC Xanh 862195051738560 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Biển số xe Loại xe 
Hạng 

xe 
Nhãn hiệu Màu sơn 

Số IMEI trên thiết bị 

DAT 
Cơ sở đào tạo Ghi chú 

182 83C10622 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195051810302 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

183 83C10730 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195052377970 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

184 83C10740 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195052376469 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

185 83C10617 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195052363590 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

186 83C11076 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195052324295 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

187 83C11093 Ô tô tải tập lái C1 JAC Trắng 862195051705254 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

188 95C07513 Ô tô tải tập lái C1 JAC Xanh 862195052348567 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

189 83C10120 Ô tô tải tập lái C1 ISUZU Trắng 862195052362469 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

190 83C09891 Ô tô tải tập lái C1 JAC Xanh 862195051675085 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

191 83C07636 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng 862195052404428 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

192 83C06395 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh 864735050815014 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

193 83C06423 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh 862195051716988 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

194 83C06304 Ô tô tải tập lái C FOTON Xanh 862195052400152 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

195 83C08002 Ô tô tải tập lái C FOTON Vàng 862195051718414 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

196 83C07864 Ô tô tải tập lái C THACO Xanh 862195052323644 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

197 83C08579 Ô tô tải tập lái C JAC Bạc 862195052321663 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

198 83C08617 Ô tô tải tập lái C THACO Xanh  862195051734791 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

199 83C08622 Ô tô tải tập lái C THACO Xanh  862195051726938 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

200 83C08925 Ô tô tải tập lái C FAW Vàng 864735050815006 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

201 83C09133 Ô tô tải tập lái C THACO Xanh 862195051700172 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

202 83C09162 Ô tô tải tập lái C CUULONG Xanh 862195051705247 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

203 83C09163 Ô tô tải tập lái C CUULONG Trắng 862195052344442 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

204 83C09081 Ô tô tải tập lái C CUULONG Trắng 864735050814264 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   



 

Stt Biển số xe Loại xe 
Hạng 

xe 
Nhãn hiệu Màu sơn 

Số IMEI trên thiết bị 

DAT 
Cơ sở đào tạo Ghi chú 

205 83C09096 Ô tô tải tập lái C THACO Xanh 862195052400665 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

206 83C09223 Ô tô tải tập lái C FAW Trắng 862195051841133 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

207 83C09798 Ô tô tải tập lái C FAW Trắng 862195051834146 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

208 83C10112 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng 862195051825474 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

209 83C10207 Ô tô tải tập lái C FOTON Trắng 862195051671837 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

210 83B01350 Ô tô khách tập lái D1 FORD Bạc 862195051842537 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

211 83B01847 Ô tô khách tập lái D2 HOANGTRA Trắng Đỏ 862195051738420 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

212 83B01396 Ô tô khách tập lái D TRANSINCO Trắng 862195051712144 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

213 83C10158 Ô tô đầu kéo tập lái CE ISUZU Xanh 862195055479344 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

214 83C10216 Ô tô đầu kéo tập lái CE FAW Trắng 862195052366817 Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh   

215 83R00203 Sơ mi rơ moóc tải / KCT Xanh / Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh Sơ mi rơ moóc 

216 83R00512 Sơ mi rơ moóc tải / CHIEN YOU Xanh / Trung tâm GDNN ĐTLX ô tô Hưng Thịnh Sơ mi rơ moóc 
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